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NỘI QUI KÝ TÚC XÁ  
 

Sinh viên Trường Đại học Y tế công cộng ở Ký túc xá (KTX) phải thực hiện các qui 

định sau: 

1. Thực hiện nghiêm túc thời gian qui định đi, về phòng ở KTX: muộn nhất là 23h00 

hàng ngày.  

2. Thực hiện nghiêm túc Quy định 5S tại ký túc xá (các tiêu chí theo 02 bảng kiểm 

kèm theo). 

3. Trực nhật phòng ở theo sự phân công của trưởng phòng và trực nhật khu vực vệ sinh 

chung, nhà giặt theo sự phân công của Ban Quản lý ký túc xá đảm bảo sạch sẽ, gọn 

gàng theo đúng các tiêu chí của 5S.  

4. Phải báo ngay cho phòng Bảo vệ, Ban Quản lý KTX giải quyết khi có tình hình bất 

thường xảy ra trong phòng ở như: Mất cắp, đánh nhau…; đồng thời có trách nhiệm 

giúp đỡ và tạo điều kiện để người có trách nhiệm thi hành nhiệm vụ. 

5. Nghiêm cấm sinh viên uống rượu, bia; hút thuốc lá, thuốc lào; chơi bài bạc dưới mọi 

hình thức; môi giới, mua bán  hoạt  động  mại dâm; mua bán, tàng trữ và sử dụng 

các chất ma túy, các chất gây nghiện, vũ khí và vật liệu gây cháy nổ, độc hại, gây ô 

nhiễm môi trường trong  KTX. 

6. Cấm đun điện, nấu ăn dưới mọi hình thức. Không tự đấu, mắc, nối điện trái phép. 

Phải tắt aftomat điện ở phòng và đảm bảo tất cả các cửa sổ được đóng kín, khoá cửa 

và gửi lại chìa khoá cho Bảo vệ khi người cuối cùng ra khỏi phòng. 

7. Quản lý tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị đã được bàn giao, tài sản chung thuộc 

khu vực KTX và phải tự bảo quản tài sản cá nhân. 

8. Tuyệt đối không được căng ri – đô quanh giường ngủ. Không tự động di chuyển, 

tháo gỡ các thiết bị dùng chung trong phòng ở và nơi công cộng. Nếu làm hỏng, mất 

phải bồi thường và chịu các hình thức kỷ luật, tuỳ theo mức độ vi phạm. 

9. Không tự ý chuyển đổi chỗ ở từ phòng này sang phòng khác hoặc cho người khác 

vào ở thay chỗ của mình khi chưa được sự đồng ý của Ban Quản lý KTX. Khi có 

nhu cầu ra khỏi KTX, sinh viên phải nộp đơn xin ra cho Ban Quản lý KTX và giải 

quyết các thủ tục theo quy định.  

10. Hoàn thành các nghĩa vụ tài chính liên quan đến KTX theo quy định của Trường. 

11. Phải xin phép Ban Quản lý KTX khi tổ chức các hoạt động tập thể trong KTX. 

Sinh viên vi phạm qui định trên, tùy theo mức độ vi phạm, sẽ chịu các mức xử phạt 

và hình thức kỷ luật theo qui định của Nhà trường. 

                                                                      Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2019 

                                                                      HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký) 

 

Bùi Thị Thu Hà 



Phụ lục 01:                      

 

BẢNG KIỂM KIỂM TRA THỰC HIỆN 5S DÀNH CHO PHÒNG Ở 

 

Tiêu 

chí 

5S 

TT Danh mục kiểm tra 

Đánh giá thực hiện 

Đạt 

(1 điểm) 

Không đạt 

(0 điểm) 

 

Sàng 

lọc 

1.  Bàn học không có các vật dụng dư thừa không phục vụ cho việc học tập   

2.  Trên các ô cửa, nóc tủ không để đồ dùng, vật dụng   

3.  
Phát hiện, đề nghị sửa chữa, thay thế trang thiết bị, dụng cụ hỏng kịp thời (trong 

thời gian 01 ngày làm việc) 

  

4.  Sọt rác trong phòng có nắp đậy   

Sắp 

xếp 

5.  
Giường ngủ chăn gối được xếp gọn gàng, ngăn nắp không để các đồ dùng 

vật dụng lộn xộn trên giường 

  

6.  Quy định khu vực để quần áo và cây phơi quần áo; treo quần áo gọn gàng   

7.  Quy định khu vực để chậu rửa và sắp xếp chậu rửa gọn gàng   

8.  Quy định khu vực để giầy dép và sắp xếp giầy dép gọn gàng   

9.  
Các trang thiết bị, tài liệu, bình nước uống… có vị trí để cố định, sắp xếp 

ngăn nắp, gọn gàng trên bàn, trong hộp, giá, tủ, dễ tiếp cận  

  

10.  
Các vật dụng khác được sắp xếp đảm bảo an toàn, thẩm mỹ, không ảnh 

hưởng đến không gian sinh hoạt chung và không để đồ vật trên nóc tủ 

  

11.  Đồ dùng học tập để trên bàn phải sắp xếp gọn gàng 
  

12.  Để rác đúng nơi quy định   

Sạch 

sẽ 

13.  
Bàn học, tủ, giường và các trang thiết bị khác… sạch sẽ, không bụi, bẩn 

(quệt tay không thấy bụi) 

  

14.  
Sàn nhà, trần, tường nhà, cửa sổ, rèm che, kệ sách /tủ sách/giá tài liệu, giá giầy 

dép … không có màng nhện, vết bẩn, bụi, rác 

  

15.  Không để thức ăn… trên giường, bàn học chung của phòng   

16.  Thùng rác sạch sẽ, để đúng vị trí, đổ rác cuối ngày hoặc khi đầy   

17.  

Nhà vệ sinh, nhà giặt không có mùi hôi, không có nước tù đọng, rác trên 

nền nhà, không để sọt rác quá đầy, đồ ăn thừa trên thiết bị vệ sinh, bồn rửa, 

vòi nước… (theo lịch phân công vệ sinh khu vực chung của Ban Quản lý 

KTX) 

  

Săn 

sóc 

18.  Các trang thiết bị, đồ dùng lấy đi được đặt lại đúng vị trí \ theo quy định   

19.  Có lịch trực nhật hàng ngày trong phòng ở và khu vực vệ sinh chung   

20.  
Tất cả các khu vực để cây phơi quần áo, giày dép, chậu rửa, bình nước… 

được quy định rõ ràng và dễ tiếp cận 

  

21.  Tủ treo quần áo, tủ để đồ được khép kín cánh sau khi lấy đồ để sử dụng   

22.  
Các vấn đề tồn tại của những lần kiểm tra trước được khắc phục hoặc cải 

thiện trong đợt kiểm tra 5S những lần sau 

  

Sẵn 

sàng 
23.  Các quy tắc và quy định về 5S đang được duy trì trong khu vực này 

  

 

 



Phụ lục 02: 

BẢNG KIỂM KIỂM TRA THỰC HIỆN 5S  

DÀNH CHO KHU VỰC DÙNG CHUNG 

Tiêu 

chí 

5S 

TT Danh mục kiểm tra 

Đánh giá thực hiện 

Đạt 

(1 điểm) 

Không đạt 

(0 điểm) 

Sàng 

lọc 

1 
Nhà vệ sinh, nhà tắm, phòng giặt không có các vật dụng/trang thiết bị hư hỏng, 

không sử dụng 

  

2 
Nhà vệ sinh, nhà tắm, phòng giặt không có các vật dụng/trang thiết bị không phù 

hợp, không có chức năng sử dụng trong nhà vệ sinh, nhà tắm 

  

Sắp 

xếp 

3 

Các vật dụng/trang thiết bị vế sinh, nhà tắm, phòng giặt được sắp xếp đảm bảo an 

toàn, thẩm mỹ, không ảnh hưởng đến không gian chung và không để đồ vật trên 

cửa sổ, hành lang 

  

4 
Các vật dụng/trang thiết bị vế sinh, nhà tắm, phòng giặt được sắp xếp đúng vị trí và 

chức năng sử dụng 

  

Sạch 

sẽ 

5 Cửa ra vào phòng vệ sinh, phòng tắm, phòng giặt lau thường xuyên đảm bảo sạch sẽ   

6 Bồn cầu phòng vệ sinh luôn sạch, không bị tắc    

7 Tiểu nam/nữ phòng vệ sinh luôn sạch, không có mùi hôi.   

8 Bồn rửa tay phòng vệ sinh luôn sạch, không bị tắc.    

9 
Mặt sàn phòng vệ sinh, phòng tắm, phòng giặt đảm bảo sạch, không đọng nước, 

không trơn trượt, rêu mốc, không có rác, bụi bẩn.  

  

10 Vách phòng vệ sinh, phòng tắm lau thường xuyên đảm bảo sạch sẽ, không rêu mốc.   

11 Gương phòng vệ sinh không bụi bẩn, hoen gỉ.   

12 Hộp đựng giấy phòng vệ sinh luôn có giấy theo định mức.   

13 Sọt rác phòng vệ sinh, phòng tắm phải có, được thu rác thường xuyên.   

14 Vòi hoa sen phòng tắm không bị gãy, rụng.   

15 Vòi nước phòng giặt không bị rỉ nước.   

16 
Mặt sàn hành lang luôn sạch, khô ráo, không có bụi bẩn, không có các vật cản gây 

mất thẩm mỹ và an toàn. 

  

17 Cầu thang máy luôn sạch, không có bụi bẩn.   

18 Cầu thang bộ luôn sạch, không có rác, bụi bẩn   

19 Cửa thoát hiểm luôn sạch, không có rác, không có bụi bẩn.   

20 Bình cứu hỏa luôn sạch, không có bụi bẩn.   

21 Biển báo luôn sạch, không có bụi bẩn.   

22 
Không có màng nhện ở bất kỳ điểm nào trong khu vực hành lang, cầu thang bộ, cầu 

thang máy, trần và tường nhà vệ sinh, nhà tắm, phòng giặt 

  

23 Chỗ phơi quần áo phải khô ráo, sạch sẽ, treo đúng nơi quy định   

24 
Cửa nhà vệ sinh, nhà tắm, phòng giặt không hỏng, không cong, vênh, chốt/khóa sử 

dụng tốt. 

  

25 Các bóng đèn không bị cháy, công tắc đèn không hỏng   

Săn 

sóc 

26 Có bảng kế hoạch trực vệ sinh/bảng kiểm 5S KTX   

27 Công bố kết quả kiểm tra thực hiện 5S theo tuần trong đơn vị   

28 
Các vấn đề tồn tại của những lần kiểm tra trước được khắc phục hoặc cải thiện 

trong đợt kiểm tra 5S những lần sau 

  

29 Tất cả các địa điểm đặt các trang thiết bị được ghi/đánh dấu rõ ràng và dễ tiếp cận   

30 Các trang thiết bị, đồ dùng lấy đi được đặt lại đúng vị trí \ theo quy định   

Sẵn 

sàng 

31 
Kết quả giám sát và kiểm tra thực hiện 5S là một phần áp dụng để đánh giá nhân 

viên vệ sinh 

  

32 Các quy tắc và quy định về 5S đang được duy trì trong khu vực này.   

33 
Kết quả kiểm tra, giám sát thực hiện 5S được đưa ra nhắc nhở trong các cuộc họp 

giao ban phòng 

  

34 Kiểm tra và giám sát khu vực 5S định kỳ hàng tuần   

35 Phân chia trách nhiệm, nghĩa vụ duy trì 5S theo từng khu vực.   

36 
Kết quả giám sát và kiểm tra thực hiện 5S là một phần áp dụng để đánh giá nhân 

viên phụ trách KTX 

  



 


